TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP  MÔN TOÁN

LỚP 6 - HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2017 - 2018

MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO

Bài 1. Thực hiện phép tính.
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Bài 2. Tìm x
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NAM HOC 2017-2018
1 KIEN THUC TRONG TAM
1) Rit gon phan s5; quy dng miu nhiéu phin s6; 5o sinh phan s6

2) Phép cong, tnir, nhan, chia phin s6. Tinh chit co bin cia phép cong, phép
nhin phin s5

3) Hin s6; 50 thap phan; phin trim
) Cée b toén tim gié trj phin 55 ctia mt 55 cho tdes Tim mdt s6 bit gid
tri mét phin sb cta n6; Tim ti $6 cia hai s&
5) Goc — Hai goc ké nhav, phy nhau, bl nhau , ké bi.
5) Khi nao thi x0y +y0z = X0z
6) Tia phén gidc clia géc.
7) Duomg tron; Tam gide
1L MOT SO BAI TAP THAM KHAQ

Béi I: Thychién céc phép tinh sau
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Bài 4. Với giá trị nào của x nguyên thì các phân số sau nhận giá trị nguyên .
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Bài 5. Chứng tỏ rằng:
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 là phân số tối giản.
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Bài 6. So sánh:
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Bài 7. Llowps6A có 50 học sinh . trong đó có 
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5

 thích chơi đã bóng. 80% số học sinh thích đã cầu , 
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 số học sinh thích đã cầu lông. Hỏi llowps6A có 

Bao nhiêu học sinh thích chơi bóng đá ?

Bao nhiêu học sinh thích chơi đá cầu  ?

Bao nhiêu học sinh thích chơi cầu lông ?

Bài 8. Tổng kết năm học ba lớp 6A ,6B, 6C có 45 em đạt học sinh giỏi. Số học sinh giỏi của lớp 6A bằng 1/3 tổng số học sinh . số học sinh giỏi lớp 6b = 120% số học sinh giỏi lớp 6A . tính số học sinh giỏi mỗi lớp .
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B 7: 16 6A ¢6 30 hoe snh. Trong do c6 56 ho sinh thich chai d bong, 80%

56 hoe sinh thich choi dé cdu, T7u 56 hoe sinh thich choi cau 1ong. Hoi 16p 6A ¢6:

) Bao nhiéu hoe sinh thich choi béng 44 ?
b) bao nhiéu hoc sinh thich choi dé cdu ?

) Bao nhiéu hoc sinh thich chési cu long ?

b) M&i ban c6 bao nhiéu quyén sich 2

Bii 8: Tong két nam hoc ba 16p 6A, 6B, 6C c6 45 em dat hoo sinh gidi. S6 hoc
sinh gioi cia 16p 6 A biing § téng s6 hoe sinh. 6 hoe sinh gidi cua l6p 68 bing
120 % s6 hoe sinh gioi cia 16p 6A. Tinh s6 hoe sinh gidi cia mdi 1ap ?




Bài 9.lớp 6A có 40 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 22,5% số học sinh cả lớp. số học sinh trung bình bằng 200% số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá. Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A và tỉ số phần trăm số học sinh trung bình và số học sinh khá so với số học sinh của lớp.

Bài 10. Một lớp học có 45 học sinh, khi giáo viên trả  bài kiển tra , số bài đạt 3 loại giỏi , khá , trung bình . trongđó , số bài đạt điểm giỏi bằng 1/3 tổng số bài . số bài đặt điểm khá bằng 9/10 số bài còn lại . tính số bài trung bình ? 

Bài 11. Khối 6 cửa một trường có 4 lớp . trong đó số học sinh lớp 6A bằng 
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13

 tổng số học sinh của ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6B bằng 
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 tổng số học sinh của ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6C  bằng 
[image: image39.wmf]24

61

 tổng số học sinh của ba lớp còn lại. Số học sinh lớp ^^D là 32 học sinh. Tính tổng số học sinh của 4 lớp?

Bài 12. Hai lớp 6A và 6B có tất cả 102 học sinh. Biết rằng 
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 số học sinh của lớp 6A bằng 
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 số học sinh của lớp 6B. Hỏi mỗi lớp có bn học sinh?

Bài 13. Trên cùng một nửa mf bờ chứa tia Ox , vẽ tia Oy và Ot sao cho 
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Tính góc 
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yOt

. Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOt không?

Gọi Om là tia đối tia Ox. Tính góc mOt

Gọi tia Oa là tia phân giác của góc mOt. Tính góc aOy.

Bài 14. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA , vẽ các tia OB và OC sao cho góc AOB = 70 và góc AOC = 140 

Trong ba tia OA,OB,OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? vì sao?

Tính số đo góc BOC 

Tia OB có phải là tia phân giác góc AOC không ? vì sao ?

Gọi OD là tia đối tia OB. Tính số đo góc DOC. [image: image45.jpg]: Lép 6A ¢6 40 hoe sinh. S hoe sinh gidi bing 22,5% 56 hoc sinh e 1p. S5
hoe sinh trung binh bing 200% s hoe sinh £i6i. Con lai 1a hoe sinh kha. Tink sf
hoc sinh mdi loai ciia lop 6A va ti s6 phin trim 56 hoc sinh trung binh va 55 ho
sinh khd 0 v6i 56 hoc sinh ciia l6p,

10t 16p hoe €6 45 hoc sinh, Khi gido vién trd bai kiém tra, s& bai dat 3

. khd, tung binh. Trong 6, s6 bai dat diém gici bing %\éng $6 bai. S bai
dat diém khi bing %55 bai con lai. Tinh s6 bii trung binh? Biét ring tit ca hoe

ém tra.

sinh déu ldm bi
Bai 11: Khoi 6 ciamot tnwomg ¢6 4 16p. Trong 46 6 hoc sinh 16p 6A biing % tong

56 hoc sinh ciia ba I6p con lai. s6 hoe sinh 16p 6B bing tong s6 hioc sinh cia ba
6p s

Iép con lai. S6 hoe sinh 1ép 6C bing ﬁ tong s6 hoc sinh cia ba 16p con lai. 6 hoc

sinh cua lép 6D 1a 32 hoe sinh. Tinh tong s6 hoc sinh cia 4 16p?

12: Hai l6p 6A vA 6B cd it ca 102 hoe sinh. Biét ring % 56 Hs cua l6p 6A
bing 3 56 hoe sinh cua 6p 6B, Héi mdi 16p ¢ bao nhidu hoc sinh 2

Bai 13: Trén cing mgt nira mat phang bo chira tia Ox, v tia Oy va Ot sao cho

20y=30'; %0t = 70°

) Tinhgée yOr. Tia Oy c6 phéi 1 tia phan gidc cia gée xOt khong?
b)  Goi Om  tia d6i tia Ox. Tinh g mOL.
) Goitia Oalitia phan gidc clia gée mOL. Tinh géc a0y,

Bai 14: Trén ciing mot nifa mit phing b chira tia OA, vé céc tia OB va OC sao
cho gée AOB =70° vi géc AOC =140’
) Trong batia OA, OB, OC tia ndo nim gifta hai tia con lai ? Vi sa0 2
b)  Tinhsb do géc BOC.
©)  Tia OB c6 li tia phin gidc clia géc AOC Khong ? vi sao?
d)  Goi OD Ia tia déi cta tia OB. Tinh s6 do ciia géc DOC.
i 15: Vé gée xOy = 80°, Oz Ia tia phin gidc ciia goc x0y.

@) Tinhsé dogéc yOz.




Bài 15. Vẽ góc xOy = 80;Oz là tia phân giác của góc xOy.

Tính số đo góc yOz

Vẽ tia Ot là tia đối tia Oz. Tính số đo góc yOt.

Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng zt chưa tia Oy , vẽ góc tOm = 100 . tia Oy có phải là tia phân giác của góc zOm không? Vì sao?

Bài 16. Cho hai góc kề bù 
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Tính số đo góc 
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?

Vẽ phân giác Om của 
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 và phân giác On của 
[image: image51.wmf]·

xOt

. Hỏi 
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 và 
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nOt

 có quan hệ gì ? góc mOy và nOx có quan hệ gì ?

Bài 17. Cho đoạn thẳng OO’=6cm. Vẽ các đường tròn tâm O bán kính 4cm và O’ bán kính 3cm chúng cắt nhau tại A và B ; cắt đoạn thẳng OO’ lần lượt tại M và N 

Tính OA,BO,AO’,BO’?

N có phải trung điểm của OO’ không?

Tính MN?

[image: image54.jpg]Ve tia Ot i tia ddi ciba tia Oz Tinh s6 do gbe yOL_ )
ing mt nira mt phing c6 bor 12 duome thing 2t chira tia Oy, v géc

b)
‘phin gidc cia géc zOm khiong? Vi sa0?

¢ T
1Om = 100°. Tia Oy c6 phii la 6

Bai 16: Cho2 gockébi X0t va yOt , biét yOr=60"

4 Tinhsb do xOt?
b) Ve phin gide Om ciia yOt va phin gic On cia xOt. Hoi mOt va 1Ot cb
quan hé gi? mOy vA HOX ¢6 quan hé gi?

ho doan thing 00" = 6em. VE céc duémg tron tim O ban kinh 4cm va.
tam O bin kinh 3cm ching cét nhau tai A va B; cit doan thang 00" lin luot

tai MvaN,
a) Tinh AO, BO, AO’, BO™?
b) N6 phai Ia trung diém ciia doan thing 00" khng? Vi sao?

©)  Tinh MN?
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